
TW, tỉnh Huyện Xã
Huy động 

khác

TỔNG 38.167.355 24.575.873 7.499.314 2.520.076 3.572.092

I Xã Bình Quế 3.381.413 2.263.564 676.283 338.141 103.425

1 Giao thông nông thôn 344.750 137.900 68.950 34.475 103.425

1.1
Bê tông hóa GTNT tuyến tổ 17 Bình Phụng ông Sanh đi 

Tam Thành
0.350 344.750 137.900 68.950 34.475 103.425 NQ 29/2022

2 Giao thông nội đồng 1.000 1.615.400 1.130.780 323.080 161.540 0.000

2.1 Bê tông hóa GTNĐ tuyến tổ 1 thôn Bình Hội 1.000 985.000 689.500 197.000 98.500 0.000 NQ 29/2022

2.2
Bê tông hóa giao thông nội đồng Tuyến tổ 14 và tổ 18 thôn 

Bình Phụng
0.125 123.125 86.188 24.625 12.312 0.000 NQ 12/2023

2.3
Bê tông hóa giao thông nội đồng Tuyến tổ 12 và tổ 13 thôn 

Bình Xá
0.515 507.275 355.093 101.455 50.727 0.000 NQ 12/2023

3 Kênh mương nội đồng 1.171.263 819.884 234.253 117.126 0.000

3.1 Tuyến tổ 1 Bình Hội cao tốc đi đường sắt 1.000 900.000 630.000 180.000 90.000 0.000 NQ 29/2022

3.2
Bê tông hóa kênh nội đồng tổ 2 Bình Hội (kênh vầ công 

trình trên kênh)
0.220 271.263 189.884 54.253 27.126 0.000 NQ 12/2023

4 Giáo dục 250.000 175.000 50.000 25.000 0.000

4.1 Chỉnh trang, nâng cấp trường Lý Tự Trọng 1 CT 250.000 175.000 50.000 25.000 0.000 NQ 29/2022

II Xã Bình Nam 5.635.650 3.944.955 1.127.130 326.865 236.700

1 Môi trường 4.734.000 3.313.800 946.800 236.700 236.700

1.1 Công trình cấp nước sinh hoạt 1 CT 4.734.000 3.313.800 946.800 236.700 236.700 NQ 29/2022

2 Giáo dục 901.650 631.155 180.330 90.165 0.000

PHỤ LỤC :

DANH MỤC ĐẦU TƯ CÔNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: 384 /TTr-UBND  ngày  21 /11/2023 của UBND huyện Thăng Bình)

(ĐVT: Triệu đồng)
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2.1 Nâng cấp, sửa chữa trường Mẫu giáo Bình Nam 1 CT 901.650 631.155 180.330 90.165 0.000 NQ 12/2023

III Xã Bình Lãnh 2.782.500 1.947.750 556.500 278.250 0.000

1 Giao thông nội đồng 0.500 492.500 344.750 98.500 49.250 0.000

1.1 Bê tông hóa GTNĐ Đồng Bàu 0.500 492.500 344.750 98.500 49.250 0.000 NQ 29/2022

2 Thủy lợi 1.188.000 831.600 237.600 118.800 0.000

2.1 Xây dựng đập dâng Ông Trác 1 CT 500.000 350.000 100.000 50.000 0.000 NQ 29/2022

2.2 Bê tông hóa kênh nội đồng Đồng Bàu 0.320 288.000 201.600 57.600 28.800 0.000 NQ 29/2022

2.3
Cống thoát nước đường giao thông nội đồng Đồng Lớn (02 

cống)
1CT 400.000 280.000 80.000 40.000 0.000 NQ 12/2023

3 Môi trường 602.000 421.400 120.400 60.200 0.000

3.1
Cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn, cảnh quan nông 

thôn trên địa bàn xã Bình Lãnh
1CT 602.000 421.400 120.400 60.200 0.000 NQ 12/2023

4 Điện 500.000 350.000 100.000 50.000 0.000

4.1 Nâng cấp hệ thống điện nông thôn xã Bình Lãnh 1CT 500.000 350.000 100.000 50.000 0.000 NQ 12/2023

IV Xã Bình Dương 3.815.550 2.301.590 763.110 381.550 369.300

1 Giao thông nông thôn 1.231.000 492.400 246.200 123.100 369.300

1.1 Tuyến từ ĐT 613 ra sân bay thôn Duy Hà (TĐC VB) 1.000 985.000 394.000 197.000 98.500 295.500 NQ 29/2022

1.2
Tuyến nhà bà Đoàn Thị Cư, đi TĐC TT, tổ 9, thôn Nam Hà.

0,25 246.000 98.400 49.200 24.600 73.800 NQ 29/2022

2 Giao thông nội đồng 384.000 268.800 76.800 38.400 0.000

2.1 Tuyến tổ 2 đi tổ 3 thôn Lạc Câu 0.390 384.000 268.800 76.800 38.400 0.000 NQ 29/2022

3 Giáo dục 2.200.550 1.540.390 440.110 220.050 0.000

3.1
Nâng cấp, mở rộng bếp ăn trung tâm Mẫu giáo Bình Dương

1 CT 900.000 630.000 180.000 90.000 0.000 NQ 29/2022

3.2
Xây dựng sân nền, cây xanh Trường THCS Lê Đình Chinh

1 CT 1.000.000 700.000 200.000 100.000 0.000 NQ 29/2022
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3.3
Sữa chữa khu hiệu bộ trường THCS Lê Đình Chinh và các 

hạng mục khác
1 CT 300.550 210.390 60.110 30.050 0.000 NQ 12/2023

V Xã Bình Định Bắc 1.149.000 525.580 178.285 54.421 390.714

1 Giao thông nông thôn 788.000 315.200 118.200 39.400 315.200

1.1
Bê tông hóa GTNT Tuyến từ nhà ông Trương Chiến  đi ngõ 

ông Trương Văn Công tổ 2, thôn Xuân An
0.800 788.000 315.200 118.200 39.400 315.200 NQ 29/2022

2 Giao thông nội đồng 361.000 210.380 60.085 15.021 75.514

2.1
Bê tông hóa giao thông nội đồng tuyến tổ 3 đi Đồng rộc 

chùa thôn Xuân An
0.305 361.000 210.380 60.085 15.021 75.514 NQ 12/2023

VI Xã Bình Định Nam 1.794.554 1.256.188 358.911 159.755 19.700

1 Giao thông nội đồng 0.400 394.000 275.800 78.800 19.700 19.700

1.1 Tuyến tổ 3 đi đồng Bà Sô An Lộc 0.400 394.000 275.800 78.800 19.700 19.700 NQ 29/2022

2 Trường Học 0.700 1.400.554 980.388 280.111 140.055 0.000

2.1
Nâng cấp trường Mẫu giáo Bình Định Nam (hạng mục: Xây 

dựng khuôn viên, nhà để xe, sân chơi)
1 CT 300.000 210.000 60.000 30.000 0.000 NQ 29/2022

2.2 Xây dựng nhà Đa năng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng 1 CT 800.000 560.000 160.000 80.000 0.000 NQ 29/2022

2.3
Nâng cấp, chỉnh trang trường TH Đinh Tiên Hoàng (hạng 

mục: sân nền, đường nội bộ)
1 CT 300.554 210.388 60.111 30.055 0.000 NQ 12/2023

VII Xã Bình Chánh 1.830.550 1.281.385 366.110 91.528 91.528

1 Thủy lợi 1.530.000 1.071.000 306.000 76.500 76.500

1.1 Tuyến kênh N14B2 - nhà ông Tiến tổ 4 thôn Mỹ Trà 0.800 720.000 504.000 144.000 36.000 36.000 NQ 29/2022

1.2 Tuyến kênh tổ 1 thôn Ngũ Xã đi đồng Gò Bói 0.300 270.000 189.000 54.000 13.500 13.500 NQ 29/2022

1.3 Tuyến kênh vượt cấp tổ 2 thôn Long Hội 0.600 540.000 378.000 108.000 27.000 27.000 NQ 29/2022

2 Giao thông nội đồng 300.550 210.385 60.110 15.028 15.028
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2.1
Bê tông hóa Giao thông nội đồng tuyến đồng tổ 4, tổ 9 thôn 

Mỹ Trà
0.305 300.550 210.385 60.110 15.028 15.028 NQ 12/2023

VIII Xã Bình Phú 2.032.180 1.422.526 406.436 101.610 101.609

1 Giao thông nội đồng 1.758 1.731.630 1.212.141 346.326 86.582 86.582

1.1

Bê tông hóa GTNĐ thôn Phước Hà, xã Bình Phú: Tuyến từ 

nhà ông Thành đi đồi Hồ Dương tổ 5: 220m; Tuyến từ nhà 

ông Tơ đi đồng Hóc Mén tổ 4: 280m

0.500 492.500 344.750 98.500 24.625 24.625 NQ 29/2022

1.2

Bê tông hóa GTNĐ thôn Đức An, xã Bình Phú: Tuyến từ 

cống đường ĐH4 đi nhà ông Thái tổ 10: 300m; Tuyến từ 

đường ĐX đi trại bò ông Yên tổ 9: 200m

0.500 492.500 344.750 98.500 24.625 24.625 NQ 29/2022

1.3

Bê tông hóa GTNĐ thôn Lý Trường, xã Bình Phú: Tuyến gò 

Hoằng đi đồng Phần Dân tổ 18: 500m; Tuyến giữa đồng cây 

Xoài đi cống lỡ (nhà ba Mỹ) tổ 17: 258m

0.758 746.630 522.641 149.326 37.332 37.332 NQ 29/2022

2 Nước sạch nông thôn 300.550 210.385 60.110 15.028 15.027

2.1
Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch thôn Phước Hà và 

Lý Trường
1 CT 300.550 210.385 60.110 15.028 15.027 NQ 12/2023

IX Xã Bình Đào 1.634.478 1.144.135 326.896 81.724 81.723

1 Giao thông nội đồng 1.333.928 933.750 266.786 66.696 66.696

1.1 Giao thông nội đồng tổ 10, 12, thôn Vân Tiên 0.677 666.964 466.875 133.393 33.348 33.348 NQ 29/2022

1.2 Giao thông nội đồng thôn Phước Long 0.677 666.964 466.875 133.393 33.348 33.348 NQ 29/2022

2 Nước sạch nông thôn 300.550 210.385 60.110 15.028 15.027

2.1
Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch thôn Trà Đóa 1 và 

Trà Đóa 2
300.550 210.385 60.110 15.028 15.027 NQ 12/2023

X Xã Bình Triều 940.800 658.560 188.160 15.028 79.052
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1 Giao thông nội đồng 640.250 448.175 128.050 0.000 64.025

1.1 Đường từ nhà ông Cư đến nhà ông Lĩnh tổ 18 0.200 197.000 137.900 39.400 19.700 NQ 29/2022

1.2
Đường GTNĐ nối đường nhà ông Trần Thu đến giáp đường 

bà Mai (tổ 13, thôn Phước Ấm), đi qua cánh đồng Sầm Tre
0.180 177.300 124.110 35.460 17.730 NQ 29/2022

1.3

Đường GTNĐ nối đường nhà bà Mai-đi nhà thờ Tộc Doãn 

(tổ 13, thôn Phước Ấm), đi qua cánh đồng Sầm Tre; từ trại 

gà ông Trần Quang Phương đến cánh đồng Sầm Bầu (tổ 13 

thôn Phước Ấm)

0.270 265.950 186.165 53.190 26.595 NQ 29/2022

2 Nước sạch nông thôn 300.550 210.385 60.110 15.028 15.027

2.1 Nâng cấp, sửa chữa công trình nước sạch thôn Hưng Mỹ 1 CT 300.550 210.385 60.110 15.028 15.027 NQ 12/2023

XI Xã Bình Giang 1.285.540 899.878 257.108 79.304 49.250

1 Giao thông nội đồng 985.000 689.500 197.000 49.250 49.250

1.1 Tuyến 22,23,24,25 Thôn Bình Khương 1.000 985.000 689.500 197.000 49.250 49.250 NQ 29/2022

2 Kênh mương nội đồng 300.540 210.378 60.108 30.054 0.000

2.1 Nâng cấp, sửa chữa các tuyến kênh nội đồng 1 CT 300.540 210.378 60.108 30.054 0.000 NQ 12/2023

XII Xã Bình An 1.054.000 737.800 210.800 52.700 52.700

1 Giao thông nội đồng 768.000 537.600 153.600 38.400 38.400

1.1
Bê tông hóa GTNĐ tuyến từ nhà ông Sự đi kênh 14/2 tổ 3, 

thôn An Mỹ
0.3 295.000 206.500 59.000 14.750 14.750 NQ 29/2022

1.2 Tuyến Chùa Tôn Lương đi tổ 4, thôn An Dưỡng 0.48 473.000 331.100 94.600 23.650 23.650 NQ 29/2022

2 Cở sở vật chất văn hóa 286.000 200.200 57.200 14.300 14.300

2.1 Nâng cấp, sửa chữa Khu thể thao xã 1 CT 286.000 200.200 57.200 14.300 14.300 NQ 29/2022

XIII Xã Bình Quý 1.461.740 584.696 292.348 73.087 511.609
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1 Giao thông nông thôn 1.461.740 584.696 292.348 73.087 511.609

1.1
Bê tông hoá GTNT tuyến tổ 20, thôn Quý Hương; tổ 12, 

thôn Quý Thạnh 1 và tuyến tổ 16, thôn Quý Xuân
0.950 935.750 374.300 187.150 46.788 327.512 NQ 29/2022

1.2
Bê tông hoá giao thông nông thôn tuyến tổ 13, thôn Quý 

Xuân và tuyến tổ 16, thôn Quý Hương
0.534 525.990 210.396 105.198 26.300 184.096 NQ 12/2023

XIV Xã Bình Trung 1.388.850 972.195 277.770 69.443 69.443

1 Giao thông nội đồng 1.410 1.388.850 972.195 277.770 69.443 69.443

1.1 Bê tông hóa GTNĐ thôn Đồng Xuân 0.680 669.800 468.860 133.960 33.490 33.490 NQ 29/2022

1.2 Bê tông hóa GTNĐ thôn Trà long 0.730 719.050 503.335 143.810 35.953 35.953 NQ 29/2022

XV Xã Bình Sa 1.789.870 1.068.813 308.330 77.083 335.645

1 Giao thông nội đồng 1.489.320 858.428 248.220 62.055 320.617

1.1 Bê tông hóa GTNĐ tổ 4, 6  thôn Tây Giang 0.620 744.660 427.490 124.110 31.028 162.032 NQ 29/2022

1.2 Bê tông hóa GTNĐ tổ 1, 3 thôn Cổ Linh 0.625 744.660 430.938 124.110 31.028 158.585 NQ 29/2022

2 Cơ sở vật chất văn hóa 300.550 210.385 60.110 15.028 15.028

2.1 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Cổ Linh 1 CT 300.550 210.385 60.110 15.028 15.028 NQ 12/2023

XVI Xã Bình Hải 1.162.300 615.625 199.463 58.115 289.098

1 Giao thông nội đồng 502.350 351.645 100.470 25.118 25.118

1.1

Bê tông hóa GTNĐ tuyến ngõ ông Trần Ngọc Anh đến đê 

ngăn mặn; tuyến Ao Khanh đến đê ngăn mặn thôn An Trân 

(Bình Hải)

0.510 502.350 351.645 100.470 25.118 25.118 NQ 29/2022

2 Giao thông nông thôn 0.670 659.950 263.980 98.993 32.998 263.980

2.1
Bê tông hóa Tuyến từ nhà Trần Tấn Thục đến Thanh Niên

ven biển thôn An Trân 
0.670 659.950 263.980 98.993 32.998 263.980 NQ 29/2022

XVII Xã Bình Nguyên 1.867.444 1.307.211 373.489 108.396 78.348

1 Giao thông 666.964 466.875 133.393 33.348 33.348
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1.1 Bê tông hóa GTNĐ thôn Liễu Trì, Liễu Thạnh 0.680 666.964 466.875 133.393 33.348 33.348 NQ 29/2022

2 Thủy lợi 1.200.480 840.336 240.096 75.048 45.000

2.1
Kiên cố hóa kênh mương loại III xã Bình Nguyên; Tuyến 

kênh thôn Liễu Thạnh, Thanh Ly 2
1CT 900.000 630.000 180.000 45.000 45.000 NQ 29/2022

2.2 Nâng cấp cống Lùm (hạng mục: kè) 1 CT 190.480 133.336 38.096 19.048 0.000 NQ 12/2023

2.3 Nâng cấp tuyến kênh N22-1 từ đồng Bàu Đáy đi Thổ Dương 1 CT 110.000 77.000 22.000 11.000 0.000 NQ 12/2023

XVIII Xã Bình Phục 1.475.600 737.420 295.120 88.810 354.250

1 Thuỷ lợi 490.600 343.420 98.120 39.560 9.500

1.1 Cống nội đồng qua cánh đồng tổ 1 thôn Tất Viên 1 CT 190.000 133.000 38.000 9.500 9.500 NQ 29/2022

1.2 Bê tông hóa tuyến kênh nội đồng tổ 6 thôn Bình Hiệp 0.334 300.600 210.420 60.120 30.060 0.000 NQ 12/2023

2 Giao thông Nông thôn 1.000 985.000 394.000 197.000 49.250 344.750

2.1 Bê tông hóa GTNT tổ 8 thôn Bình Hiệp 0.500 492.500 197.000 98.500 24.625 172.375 NQ 29/2022

2.2 Bê tông hóa GTNT tổ 5,6 thôn Ngọc Sơn Tây 0.500 492.500 197.000 98.500 24.625 172.375 NQ 29/2022

XIX Xã Bình Tú 1.685.335 906.003 337.067 84.267 357.999

1 Giao thông nội đồng 1.177 1.159.345 695.607 231.869 57.967 173.902

1.1 Bê tông hóa GTNĐ tuyến tổ 2 thôn Phước Cẩm 0.670 659.950 395.970 131.990 32.998 98.993 NQ 29/2022

1.2 Bê tông hóa GTNĐ tuyến thôn Tú Phương 0.507 499.395 299.637 99.879 24.970 74.909 NQ 29/2022

2 Giao thông nông thôn 525.990 210.396 105.198 26.300 184.097

2.1
Bê tông hóa giao thông nông thôn tuyến từ QL1A đi tiền

hiền làng Tuân Nghĩa thôn Tú Mỹ
0.534 525.990 210.396 105.198 26.300 184.097 NQ 12/2023
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